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	Số: 1462/2007/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 114/TTr-CP ngày 21/11/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 280 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 126 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 02 công dân hiện đang cư trú tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 18 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 11 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Áo; 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Ba Lan; 08 công dân hiện đang cư trú Vương quốc Đan Mạch; 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Séc; 56 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 37 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 33 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Singapore (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Nguyễn Minh Triết


 

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Hồ Thu Trang, sinh ngày 07/7/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Michaelkirchstr: 28, 10179 Berlin

2. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 08/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Landsberger Allee 237-801, 13055 Berlin

3. Trần Thị Quế, sinh ngày 07/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Goerlitzer Str, 32, 90473 Nuernberg

4. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 15/01/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Str. 1,91058 Erlangen

5. Trần Đức Huy, sinh ngày 06/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osloer Str. 18B, 13359 Berlin

6. Nguyễn Hoàng Thư, sinh ngày 12/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tiefenseer Str. 2,13439 Berlin

7. Đỗ Quang Đạt, sinh ngày 19/6/1983 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Randow Str: 2 Etage 3 13057 Berlin

8. Nguyễn Lê Minh, sinh ngày 23/11/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berthelsdorfer Str: 14,12043 Berlin

9. Nguyễn Nicole, sinh ngày 16/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berthelsdorfer Str: 14,12043 Berlin

10. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 29/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dolgenseer Str. 21W.0903,10319 Berlin

11. Nguyễn Thanh Chiến, sinh ngày 23/4/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dillenburger Str. 3A 60439 Frankfurt/Main

12. Hồ Thu Hà, sinh ngày 11/7/1967 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kleine Frankfurter Str. 3,03149 Forst

13. Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 23/01/1980 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hortensienring 18,65929 Frankfurt am Main

14. Nguyễn Quang Minh, Sinh ngày 09/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Augustiner Str.6, Gotha

15. Nguyễn Ngọc Bảo Nghi, sinh ngày 17/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Curiestr. 24,59557 Lippstadt

16. Phạm Hà My, sinh ngày 04/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bruno-maum Str. 26,12685 Berlin

17. Phạm Thế Anh, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruno-maum Str. 26,12685 Berlin

18. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 3/7/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Heinrich – mann – Str. 11,03050 Cottbus

19. Khưu Lilli, sinh ngày 24/8/1888 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sulzbacher Str.99,90489 Nuernberg

20. Nguyễn Thanh Daniela, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Landsberger Allee 237/806, 13055 Berlin

21. Nguyễn Đức Phú, sinh ngày 29/11/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sandwiesen Str. 5,64665 Alsbach, Haenhlein

22. Võ Văn Phương, sinh ngày 15/6/1967 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg

23. Phạm Thị Hải Châu, sinh ngày 01/8/1967 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alt Gonzerhim, 61352 Bad Homburg

24.Võ Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 08/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg

25. Võ David, sinh ngày 22/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alt Gonzerhim 1 – 61352 Bad Homburg

26. Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 27/10/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Robert Koch Str. 4,67063 Ludwigshafen

27. Phan Hoàng Đức, sinh ngày 29/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 12,13067 Berlin

28. Võ Thanh Hùng, sinh ngày 15/11/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schuetzen Str. 28,63450 Hanau

29. Phan Thành Lộc, sinh ngày 08/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Behringstr. 2,76829 Landau in der Pfalz

30. Lại Ngọc Ly, sinh ngày 07/8/1981 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Walter-Hesselbach Str 216,60389 Frankffurt

31. Hồ Anh Vũ, sinh ngày 12/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jessner Str. 14,10247 Berlin

32. Phan Thị Thanh Hương, sinh ngày 18/6/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pasewalkerstr. 18,17389 Anklam

33. Trần Anh Quân, sinh ngày 02/01/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kyritzerstr. 72,12629 Berlin

34. Nguyễn Khắc Vinh, sinh ngày 18/8/1954 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kottmeier Str. 6,12459 Berlin

35. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 27/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kottmeier Str. 6,12459 Berlin

36. Lê Mỹ Linh, sinh ngày 07/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fuerther Str. 321,90429 Nuernberg

37. Nguyễn Hoàng Gia, sinh ngày 31/5/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrich-Zucker-Str.2 A, 07745 Jena

38. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 30/8/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen

39. Triệu Anh Tú, sinh ngày 01/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen

40. Triệu Kenny Anh Tuấn, sinh ngày 08/9/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Felix-Klein-Str. 66,91058 Erlangen

41. Nguyễn Thị Lanh, sinh ngày 14/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isar Str. 25D, 93057 Regensberg

42. Tống Mỹ Linh, sinh ngày 01/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wendenschloss Str. 109,12557 Berlin

43. Lê Đức Huy, sinh ngày 25/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fuerther Str. 321,90429 Nuernberg

44. Thái Huy Cường, sinh ngày 14/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Isar Str. 53,91052 Erlangen

45. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 07/11/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Johannesstrabe 138,99084 Erfurt

46. Vũ Mạnh Hà, sinh ngày 01/5/1970 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg

47. Vũ Xuân Khoa, sinh ngày 02/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg

48. Vũ Mai Linh, sinh ngày 20/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dobbelersweg 25,20537 Hamburg

49. Nguyễn Thị Ngọc Mẫn, sinh ngày 07/6/1964 tại Gia Lai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 5,76646 Burchsal

50. Bùi Thị Ngọc Thu, sinh ngày 08/11/1968 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rheindammstr. 3,68163 Mannheim

51. Trần Quốc Việt, sinh ngày 09/8/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruecken Str. 26,66538 Neunkirchen (Saarland)

52. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 23/7/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mittlerer Lech 1,86150 Augusburg, BRD

53. Trương Thanh Tâm, sinh ngày 08/02/1942 tại Quảng trị

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neunkirchner Str.46, 81379 Munchen, BRD

54. Trương Tâm Anh, sinh ngày 29/5/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neunkirchner Str.46, 81379 Munchen, BRD

55. Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 06/12/172 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schmiedestr. 16, 31180 Giesen

56. Tống Hồng Nhung, sinh ngày 01/12/1957 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen

57. Lê Hồng Ngọc, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen

58. Lê Đức Hải, sinh ngày 16/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neue Reihe. 32,38162 Clemlimgen

59. Trần Thị Huyền, sinh ngày 10/3/1985 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Salz-mann Str. 01, 10319 Berlin

60. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/9/1970 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Deich Str. 1,25761 Busum

61. Tạ Việt Đức Stefan, sinh ngày 27/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Deich Str. 1,25761 Busum

62. Tạ Việt Hùng Tom, sinh ngày 18/9/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Deich Str. 1,25761 Busum

63. Phạm Hồng Phong, 19/6/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Worder 7,26789 Leer

64. Phạm Lâm Tố Như, 19/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Worder 7,26789 Leer

65. Lê Tuấn Nguyên, sinh ngày 01/11/1970 tại Quảng Trị

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stengele Str. 39F Hamburg

66. Phạm Đoàn Phương Anh, sinh ngày 01/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl Kunger Str 38, 12435 Berlin

67. Nguyễn Thị Yến Vy, sinh ngày 29/4/1981 tại Đắc Nông

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ferdinat Tonnies Str. 11, 23701 Eutin

68. Đỗ Thị Ngọc, sinh ngày 16/10/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schiersteiner Str. 39,65187 Wiesbaden

69. Nguyễn Leon, sinh ngày 22/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schiersteiner Str. 39,65187 Wiesbaden

70. Trần Điệp, sinh ngày 12/10/1960 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz

71. Nguyễn Thị Ninh, sinh ngày 16/6/1960 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz

72. Trần Thị Vân Anh, sinh ngày 25/10/1988 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz

73. Trần Đức Huy, sinh ngày 04/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhein Str. 28, 56058 Koblenz

74. Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 08/01/1970 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Isar Str 55,91052 Erlangen

75. Trần Thương Trang, sinh ngày 14/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Isar Str 55,91052 Erlangen

76. Trần Thu Thảo, sinh ngày 21/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isar Str 55,91052 Erlangen

77. Nguyễn Huyền Nga, sinh ngày 12/10/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fanny Zobel Str 47, 12435 Berlin

78. Phạm Thị Kim Nhung, sinh ngày 07/5/1971 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock

79. Nguyễn Hà Vũ, sinh ngày 19/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock

80. Nguyễn Tư Hoàng, sinh ngày 15/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eggensteiner Str 7,76279 Stutensee Blankenlock

81. Nguyễn Thị Thanh Xoan, sinh ngày 27/02/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Luisen Str 15,31141 Hildesheim

82. Đặng Văn Hiền, sinh ngày 23/3/1968 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen Str 15,31141 Hildesheim

83. Đặng Tuấn Anh, sinh ngày 18/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen Str 15,31141 Hildesheim

84. Đào Xuân Doanh, sinh ngày 01/10/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Monfelder Land Str 60, 60598 Frankfurt Deutschland

85. Nguyễn Phi Kha, sinh ngày 27/5/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen

86. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 16/6/1969 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen

87. Nguyễn Daniela Chi, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen

88. Nguyễn Johanna Thi, sinh ngày 18/4/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen

89. Nguyễn David Mạnh Khiêm, sinh ngày 10/11/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ellerbachweg 1A, 87700 Memmingen

90. Nguyễn Thành Quang, sinh ngày 19/5/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken

91. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 10/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken

92. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 08/4/2005 tại Đức 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Post Str 1,21224 Rosengarten Klecken

93. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 11/01/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee

94. Hà Thị Hải Ngọc, sinh ngày 05/3/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee

95. Nguyễn Sabine Hà Trang, sinh ngày 18/9/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Keltenweg 3,78315 Radolfzell am Bodensee

96. Nguyễn Thị Hải Bắc, sinh ngày 25/5/1976 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Deich Str 2, 27472 Cuxhaven

97. Nguyễn Huỳnh Như Mai, sinh ngày 07/9/1987 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Austr 1, 90429 Nurnberg

98. Võ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 06/4/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Spreenweg 2, 18146 Rostock

99. Nguyễn Đăng Quang Minh, sinh ngày 03/4/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spreenweg 2, 18146 Rostock

100. Trần Văn Đương, sinh ngày 11/12/1959 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breslauer Str 27, 54516 Wittlich

101. Nguyễn Hoàng Tùng, sinh ngày 27/12/1982 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gutshof 10, 17498 Wackerow Deutschland

102. Đào Ngọc Thùy Dương, sinh ngày 13/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pestitzerweg 8, Dersden 01217 BRD

103. Đào Trung Hiếu, sinh ngày 07/7/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pestitzerweg 8, Dersden 01217 BRD

104. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 17/11/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klinge Str 12, 15230 Frankfurt

105. Nguyễn Văn Tây, sinh ngày 15/5/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bliesstr 26, 67059 Ludwieshafen

106. Nguyễn Văn Lai, sinh ngày 01/9/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rottstr 49, 67061 Ludwieshafen

107. Nguyễn Văn Nguyên, sinh ngày 20/8/1986 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Galileo Galilei Str 18, 19063 Schwenin

108. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 05/01/1985 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Galileo Galilei Str 18, 19063 Schwenin

109. Hà Thị Mai Yến, sinh ngày 28/7/1967 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart

110. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 10/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart

111. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 22/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostocker Str 52/156, 70376 Stutlgart

112. Đoàn Hải Anh, sinh ngày 19/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kroprinzen Str 38, 75177 Pforzheim

113. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 26/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osloer Str 22, 13359 Berlin

114. Nguyễn Tất Thắng, sinh ngày 03/7/1991 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sieftriedstr 142, 10365 Berlin

115. Đỗ Thị Uyên, sinh ngày 25/10/1985 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vinrent Van Gogh Str 35, 13057 Berlin

116. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 27/12/1984 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Monllendorff Str 76, 10367 Berlin

117. Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 11/10/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Reinbeck Str 2, 12459 Berlin

118. Huỳnh Paul Sudi, sinh ngày 16/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen Str 8, 90762 Furth BRD

119. Huỳnh Sudi Sâm, sinh ngày 13/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luisen Str 8, 90762 Furth BRD

120. Nguyễn Thành Tâm, sinh ngày 20/01/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Garchinger Str 22, 80805 Munchen

121. Nguyễn Thùy Tiên, sinh ngày 05/01/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Garchinger Str 22, 80805 Munchen

122. Lê Hồng Hải, sinh ngày 29/10/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Komphausbad Str 25, 52062 Aachen

123. Nguyễn Tâm Thiện, sinh ngày 05/8/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Johannisthaler Chaussee 273, 12351 Berlin

124. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 07/11/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Barbaraweg 10/3, 88416 Ochsenhausen

125. Nguyễn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 26/10/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Innere Fruhling Str 14E, 94315 Stranbing

126. Võ Tá Linh, sinh ngày 30/01/1965 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neugasse 13, 01662 Meiben

127. Phạm Thi Tam, sinh ngày 15/9/1968 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neugasse 13, 01662 Meiben

128. Võ Tá Nam, sinh ngày 09/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neugasse 13, 01662 Meiben

129. Võ Tá Cường, sinh ngày 12/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neugasse 13, 01662 Meiben

130. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 17/5/1971 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Einsenbahn Str 33, 67655 Kaiserslautern BRD

131. Phạm Lê Hạ Vi, sinh ngày 29/11/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Einsenbahn Str 33, 67655 Kaiserslautern BRD

132. Nguyễn Ngọc Đông, sinh ngày 25/9/1963 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunstr 21, 12555 Berlin

133. Đặng Thị Hải, sinh ngày 30/4/1969 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grunstr 21, 12555 Berlin

134. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 08/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunstr 21, 12555 Berlin

135. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 31/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grunstr 21, 12555 Berlin

136. Trần Vân Anh, sinh ngày 12/6/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schafferstr 36, 02625 Bautzen

137. Trương Mỹ Linh, sinh ngày 17/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schafferstr 36, 02625 Bautzen

138. Vũ Thị Tố Anh, sinh ngày 02/5/1970 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Adlerstr 26, 70736 Fellbach

139. Tạ Quý Bình, sinh ngày 10/8/1954 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhotstr 17B, 92318 Neumarkt/ OPF

140. Phạm Thị Bích, sinh ngày 09/01/1964 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring

141. Châu Ngọc Hân, sinh ngày 02/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring

142. Châu Ngọc Hiền Tina, sinh ngày 14/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kaltenbrunner Weg 7A94333 Geiselhoring

143. Nguyễn Hồng Ánh, sinh ngày 23/02/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schonbornslusterstrabe 35, 56070 Koblenz

144. Nguyễn Thị Chia, sinh ngày 07/7/1973 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nord Str 56, 40477 Dusseldorf

145. Nguyễn Thiết Đoàn, sinh ngày 18/10/1973 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jugenheimer Strasse 47, 60528 Frankfut/Main

146. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 18/9/1965 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rubolf Strasse 66,52070 Aachen

147. Mai Thi Lệ, sinh ngày 04/6/1966 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Erft Str 24 Dusseldorf

148. Nguyễn Vĩnh Phúc, sinh ngày 30/6/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stubenrauch Str 3, 12357 Berlin

149. Nguyễn Duy Nhã, sinh ngày 28/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stubenrauch Str 3, 12357 Berlin

150. Lê Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 25/4/1960 tại Long An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Blumenweg 11, 74582 Gerabronn

151. Nguyễn Thế Hiền, sinh ngày 02/7/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Selma Lagerlof Str 46,81829 Munch

152. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 01/5/1975 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lilien Str 18, 81669 Munchen

153. Hà Huyền My Julia, sinh ngày 09/3/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lilien Str 18, 81669 Munchen

154. Hà Thị Kim Loan, sinh ngày 30/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sonnnen Str 7,84066 Mallerdorf Pfaffenberg

155. Trần Hà Giang, sinh ngày 14/12/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: August Fritzsche Strabe 13

156. Trần Thu Giang, sinh ngày 09/5/1967 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rothe Lohe 17,95652 Waldsassen

157. Phan Lilian Thùy Anh, sinh ngày 05/3/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rothe Lohe 17,95652 Waldsassen

158. Nguyễn Mai Hương, sinh ngày 17/10/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ina Seidel Str 8,55129 Main

159. Thạch Thị Phương Thảo, sinh ngày 02/9/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stephan Strabe 48A, 22047 Hamburg

160. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 30/5/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Soflinger Str 142, 89077 Ulm

161. Lương Kim Thủy, sinh ngày 19/12/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Hofgut 28, 67065 Ludwigshafe n

162. Vương Hoàng Dũng, sinh ngày 13/7/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 4, 35075 Gladenbach

163. Cao Thị Hiền, sinh ngày 04/4/1970 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhof Str 4, 35075 Gladenbach

164. Vương Hoàng Hiền Trâm, sinh ngày 05/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bahnhof Str 4, 35075 Gladenbach

165. Vương Hoàng Phúc Thịnh, sinh ngày 08/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 4, 35075 Gladenbach

166. Lê Đình Cầu, sinh ngày 20/10/1963 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zimmerstr 11, 92318 Neumarkt BRD

167. Lê Kevin, sinh ngày 08/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zimmerstr 11, 92318 Neumarkt BRD

168. Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh ngày 10/6/1975 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Grasweg 11A, 21217 Seevetal, Ct Meckelfed

169. Trần Thị Huyền, sinh ngày 15/12/1968 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isar Str 15, 83278 Traunstein

170. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 18/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Isar Str 15, 83278 Traunstein

171. Lê Ngọc Tuyết, sinh ngày 14/4/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isar Str 15, 83278 Traunstein

172. Nguyễn Thúy Hường, sinh ngày 26/4/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Antonnius Str 12, 49377 Vechta

173. Bùi Hoàng Tú Anh, sinh ngày 25/9/1990 tại Ukraina

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Antonnius Str 12, 49377 Vechta

174. Trần Ngọc Diễm Tú, sinh ngày 22/7/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klopstock Strasse 3, 76185 Karlsouhe

175. Võ Thị Phương Thanh, sinh ngày 13/3/1973 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Willibaldstr 154,80689 Munchen

176. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 09/4/1974 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Voltastr 12, 13629 Berlin

177. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 26/5/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Oldenburger Str 44F, 27753 Delmenhorst

178. Đỗ Vương Linh, sinh ngày 11/02/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Luitpold Str 15, 93047 Regensburg

179. Dương Thị Thanh Hương, sinh ngày 18/6/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bolz Str 103, 70806 Kornwestheim

180. Lương Quốc Hưng, sinh ngày 28/10/1965 tại Lào Cai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Wikinger Weg 4, 21423 Winsen/ Luhe

181. Trương Thị Thanh Thủy, sinh ngày 17/4/1968 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konigsberger Str 20, 91207 Lauf BRD

182. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 28/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konigsberger Str 20, 91207 Lauf BRD

183. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 28/3/1990 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Louis Lewin Str 84, 12627 Berlin

184. Lê Việt Đức, sinh ngày 06/01/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Potsolamer Str63, 10785 Berlin

185. Trần Thị Diễm Anh, sinh ngày 15/02/1972 tại Gia Lai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Elpka 39 A, 33605 Bielefeld Deutschland

186. Nguyễn Quang Vinh, sinh ngày 25/10/1970 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Philosophen Weg 2, 49377 Vechta

187. Phạm Thùy Dương, sinh ngày 11/6/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neue Bahnhof Str. 6,10254 Berlin

188. Lê Thanh Trung, sinh ngày 23/8/1963 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Muhlgraben 2, 02785 Olbersdore BRD

189. Nguyễn Thị Hồng Sâm, sinh ngày 18/5/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Muhlgraben 2, 02785 Olbersdore BRD

190. Lê Thanh Long, sinh ngày 16/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Muhlgraben 2, 02785 Olbersdore BRD

191. Ngô Thùy Trang, sinh ngày 27/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rudower Str 214, 12557 Berlin

192. Trần Thanh Liêm, sinh ngày 01/01/1969 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bgm Holle Str 16, 27239 Twisstringen

193. Nguyễn Dương Kiều Phi, sinh ngày 18/4/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Steinhammerstr90, 44379 Dortmund

194. Phan Công Trường, sinh ngày 04/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hohenschwangaustr 37, 81549 Muenchen

195. Phạm Khánh Dương, sinh ngày 04/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rathenau str 1, 12459 Berlin

196. Vũ Ngọc Tâm Vinzenz, sinh ngày 24/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lerschpfad 16, 14059 Berlin

197. Hoàng Việt Đức, sinh ngày 03/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Knaaek Str 31, 10405 Berlin

198. Nguyễn Minh Hạnh, sinh ngày 12/3/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jenaer Str 1, 91058 Erlangen

199. Tạ Quang Dũng, sinh ngày 24/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Poelchaustr 4, 12681 Berlin

200. Đỗ Thị Mai, sinh ngày 03/01/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hans Hackmack Str 92, 28279 Bremen

Giới tính: Nữ

201. Phạm Thị Vui, sinh ngày 26/4/1966 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Koestrich 4, 60489 Frankfurt/Main

202. Phạm Phú Phong, sinh ngày 20/10/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alte Bahnhof Str 81, 21220 Seevetal

203. Phan Hoàng Anh, sinh ngày 27/6/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mohnweg 24, 12357 Berlin

204. Phạm Đức Trung, sinh ngày 09/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mitscherlich str 58, 26382 Wilhelmshaven

205. Phạm Minh Tú, sinh ngày 26/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grossenhainer Str 189, 01129 Dresden

206. Hoàng Phi Hùng, sinh ngày 28/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Seckmauer Str 43A, 64750 Luetzelbach

207. Hoàng Hoa Minh Thuỳ, sinh ngày 05/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Seckmauer Str 43A, 64750 Luetzelbach

208. Nguyễn Cao Cường, sinh ngày 01/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Malchiner Str 120, 12359 Berlin

209. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 04/3/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grossenhainer Str 189, 01129 Dresden

210. Trịnh Thu Hà, sinh ngày 21/10/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert Schweitzerstr 28, 14974 Ludwigsfelde

211. Ngô Mai Ka, sinh ngày 18/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Albert Schweitzerstr 28, 14974 Ludwigsfelde

212. Ngô Lan Anh Viviên, sinh ngày 13/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Albert Schweitzerstr 28, 14974 Ludwigsfelde

213. Hồ Văn Thành, sinh ngày 02/5/1969 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Stadt park 9, 90409 Nurnberg

214. Hồ Vân Kim Ngân, sinh ngày 16/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Stadt part 9, 90409 Nurnberg

215. Phạm Văn Út, sinh ngày 10/10/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franz Mchring Str 30, 28329 Bremen

216. Nguyễn Văn Phúc Thiện, sinh ngày 28/11/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kurfuerstendamm 163, 10709 Berlin

217. Nguyễn Văn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 05/12/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kurfuerstendamm 163, 10709 Berlin

218. Trần Ngọc Hồng, sinh ngày 11/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franz Str 3, 49084 Osnabruck

219. Trần Minh Huân, sinh ngày 04/6/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaiser Friedrich Str 2A, 10585 Berlin

220. Nguyễn Huỳnh Thùy Linh, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kopenhagener Str 13, 10437 Berlin

221. Nguyễn Huỳnh Yến Linh, sinh ngày 13/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kopenhagener Str 13, 10437 Berlin

222. Nguyễn Thị Hoàng Lan, sinh ngày 05/6/1984 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kirchengasse 17, 66386 St Jugbert

223. Ngô Lâm Ngọc Phương, sinh ngày 03/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stavgarder Str 37, 10437 Berlin

224. Lưu Thị Diễm Thảo, sinh ngày 24/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Europakanal 17, 91056 Erlangen

225. Nguyễn Văn Mẫn, sinh ngày 13/8/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Thy 9, 33034 Brakel

226. Nguyễn Châu Nhi, sinh ngày 28/6/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilhelm Str 56, 100117 Berlin

227. Nguyễn Thị Hoài, sinh ngày 23/02/1985 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wittelsbacher Strabe 29, 10707 Berlin

228. Hoàng Hoàng Ngọc Quỳnh, sinh ngày 05/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lange Str 86-10243 Berlin

229. Thang Vinh Quan Otmar, sinh ngày 19/6/1981 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AM Ederholrl 1,84347 Pfarrkirchen, Rottal – Inn

230. Bùi Quốc Đông, sinh ngày 05/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ludwigsfelder Str. 18,12629 Berlin

231. Nguyễn Lê Thu Trang, sinh ngày 13/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markische-Allee 244,12679 Berlin

232. Đặng Thái Sơn Toni, sinh ngày 19/8/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại:  Wielandstr. 11,88447 Warthausen

233. Bùi Quang Huy, sinh ngày 09/9/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arnulfstr. 108, 80636 Munchen

234. Chi Chang Fa, sinh ngày 01/02/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sonnenland 83,22115 Hamburg

235. Huỳnh Christine Mỹ Tiên, sinh ngày 26/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Muhlbergerstr. 5,76356 Weingarten-Baden

236. Bùi Quỳnh Lan, sinh ngày 17/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ludwigsfelder Str. 18,12629 Berlin

237. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/01/1990 tại Philippin

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Finninger Str. 40, 89231 Neu-Ulm

238. Nguyễn Công Huân, sinh ngày 16/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexander Str. 35,10179 Berlin

239. Nguyễn Bá Huy, sinh ngày 04/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lehder Str. 57,13086 Berlin

240. Hoàng Thị Hương Giang, sinh ngày 14/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 177,12685 Berlin

241. Hoàng Thị Giang Linh, sinh ngày 16/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 177,12685 Berlin

242. Hoàng Bảo Châu, sinh ngày 18/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sredzkitr. 60,10405 Berlin

243. Lê Thị Thục Nghi, sinh ngày 16/9/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ossietzkyring 21,30457 Hannover

244. Lê Cát Tường, sinh ngày 27/4/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ossietzkyring 21,30457 Hannover

245. Ngô Hoàng Anh Chi, sinh ngày 08/10/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rheinstr. 14A, 76185 Karlsruhe

246. Ngô Ngọc Tuấn, sinh ngày 18/12/1990 tại Bungari

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pont De Claix Str. 36,21423 Winsen

247. Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wilhelminenhofstr. 40,12459 Berlin

248. Vũ Thị Như Quỳnh, sinh ngày 26/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alto Str. 67,81245 Munchen

249. Nguyễnová Lan Anh, sinh ngày 09/8/1989 tại Tiệp Khắc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Reichklarastr. 02,55116 Mainz

250. Bùi Thúy An, sinh ngày 20/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eichhorster 05,12689 Berlin

251. Đồng Thu Minh, sinh ngày 16/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haart 65A, 24539 Neumunster

252. Đồng Thu Trang, sinh ngày 04/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Haart 65A, 24539 Neumunster

253. Hà Quốc Huy, sinh ngày 25/6/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Salzer Str. 9,39218 Schonebeck

254. Lâm Thanh Thảo, sinh ngày 01/4/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dorotheenstr. 44,40235 Dusseldorf

255. Lê Đức độ, sinh ngày 17/6/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gorlitz Str. 02,02748 Bernstadt

256. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 14/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Berliner Str. 09,91522 Ansbach

257. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 29/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stollbergstr. 55,99086 Erfurt

258. Đỗ Quỳnh Lan Mai, sinh ngày 25/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Auf Dem Graben Str. 15,54439 Saarburg

259. Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 20/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf Dem Graben Str. 15,54439 Saarburg

260. Đỗ Minh Thư, sinh ngày 27/1/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Auf Dem Graben Str. 15,54439 Saarburg

261. Nguyễn Ngọc Minh Phúc, sinh ngày 09/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Maximilian Kolbe Str. 65A,64846 Gross-Zimmern

262. Nguyễn Ngọc Minh Châu, sinh ngày 12/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Maximilian Kolbe Str. 65A,64846 Gross-Zimmern

263. Nguyễn Ngọc Minh Hiển, sinh ngày 04/02/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Maximilian Kolbe Str. 65A,64846 Gross-Zimmern

264. Hứa Thừa Đức, sinh ngày 15/6/1979 tại Hồng Kông

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Von Taxis Str. 06,84494 Neumarkt St.veit

265. Hứa Thừa Cường, sinh ngày 15/12/1980 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Von Taxis Str. 06,84494 Neumrakt St.veit

266. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 18/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Franzosennallee 26,04289 Leipzig

267. Trần Diệu Anh, sinh ngày 11/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ziller Str. 83,10585 Berlin

268. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 23/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ziller Str. 83,10585 Berlin

269. Uông Quốc Thái, sinh ngày 27/11/1980 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hollage 5, Wallenhorst

270. Uông Thị Tuyết Dung, sinh ngày 01/10/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hollage 5, Wallenhorst

271. Đoàn Hương Giang, sinh ngày 27/4/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marianne-Brandt-Str. 01,09112 Chemnitz

272. Ngô Ngọc Quốc, sinh ngày 13/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SeckmauerStr.43A,64750 Lutzelbach

273. Ngô Ngọc Hiệp, sinh ngày 24/02/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SeckmauerStr.43A,64750 Lutzelbach

274. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 99A,10407 Berlin

275. Nguyễn Quang Bình, sinh ngày 09/11/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tulpenstr. 29,76456 Kuppenheim

276. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 15/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SchonenscheStr.41,13189 Berlin

277. Nguyễn Thị Lê, sinh ngày 07/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: SchonenscheStr.41,13189 Berlin

278. Trần An Di, sinh ngày 21/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Palsweiser Str 10,82140 Olching/Neu Esting

279. Phạm Xuân Dung, sinh ngày 15/5/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hauptstr. 49,66606 St.Wendel

280. Nguyễn Hà Phan, sinh ngày 17/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Landberger Allee 99A, 10407 Berlin./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1983 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 287-20Dodong-ri, Young-kwang-gun, Jeollanam-do

2. Nguyễn Thị Tố Như, sinh ngày 12/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1029 Wolpyung-ri, Dudong-myeon, Ulju-gun, Ulsan-si

3. Trần Thị Đang, sinh ngày 08/01/1984 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 126 Gyeong-dong, Jung-gu, Incheon-si

4. Trương Thị Phương Lý, sinh ngày 15/5/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 153 Shinjung-ri, Bukwi-myeon, Jinan-gun, Jeollabuk-do

5. Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 10/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #89, 3-gu, Yong-ri, Gode-ok-myeon, Yesan-gun, Chungcheong-nam-do

6. Dương Thị Tuyết, sinh ngày 04/02/1979 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 165/15 Myungseo-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

7. Huỳnh Thị Ngoãn, sinh ngày 11/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-901 Gilhoon Apt, (13/1) 385 Sau-dong, Kimpo-city, Geonggi-do

8. Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 22/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1008 Geosan Apt, 104-3 Geumgol-dong, Gwonsun-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

9. Huỳnh Thị Kim Hồng, sinh ngày 24/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #49-31 Wanwon-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do

10. Trương Thị Ngọc Nhân, sinh ngày 21/9/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #71-216 (2/4) Beomjeon-dong, Busanjin-gu, Busan-si

11. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 22/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3-201 Samdu Apt, 551 Ojung-dong, Ojung-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

12. Phan Thị Bích Trân, sinh ngày 11/9/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 662 Songkae-ri, Shinrim-myeon, Wonju-si, Gangwon-do

13. Trần Thị Ngọc Sánh, sinh ngày 19/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-506 Teasan Apt, #363 Omokcheon-dong, Kwonseon-gu, Suwon-city, Gyeonggi-do

14. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 26/11/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 432-6 Ojeong-dong, Dae-deok-gu, Daejeon-si

15. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 08/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 278 Yul-ri, Kwangseok-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

16. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 534 Kajang-dong, Sangju-si, Gyongsangbuk-do

17. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/11/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Daeju Jayu Apt, Rm 102.1735 Jung-dong Haewondae-gu, Busan-si

18. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1654-2 Kamsan-ri, Sanae-myeon, Kyungju-si, Gyungsanbuk-do

19. Đỗ Khánh Ngà, sinh ngày 07/12/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-802 Ssangyong Apt, 64 Yimoon 3-dong, Dungdaemun-gu, Seoul

20. Phan Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 03/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 265-16 Taepyung 1-dong Jung-gu, Daejeon-city

21. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 09/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #648-10 Gakung-dong, Heungduk-gu, Cheongju-si, chun-gcheongduk-do

22. Tạ Kim Ngân, sinh ngày 07/7/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #102-304 Sueonhwa Apt, 24 Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyonggi-do

23. Võ Thanh Thúy, sinh năm 1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1617-13 Bongcheon-dong, Kwanak-gu, Seoul

24. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 02/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #803-503 Sungseo Ju-gong Apt, 412-5 Yongsan-dong, Dalseo-gun, Daegu-si

25. Dương Phúc Trinh, sinh ngày 04/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 884-3 Sincheon-dong, Si-heung-dong, Gyeonggi-do

26. Nguyễn Thị Kích, sinh ngày 19/7/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 759(3/) Dangye-ri, Sin-deung-myeon, Sancheong-gun, Gyeong-sangnam-do

27. Huỳnh Thị Thà, sinh ngày 28/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 652-1 Oeyang-dong, Ik-san-si, Jeollabuk-do

28. Đinh Ngọc Bích, sinh ngày 1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #274 Jisan 1-ri, Yiin-my-eon, Sangju-si, Gyeongsangkuk-do

29. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #128-34 Mochung-dong, Heungduk-gu, Cheongju-si, Chuangcheongbuk-do

30. Trần Thị Anh Thy, sinh ngày 24/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 794-26 Yaum 2-dong. Nam-gu, Ulsan-si

31. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 12/02/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #954 Seonbu-dong, Dan-won-gu, Ansan-city, Gyeonggi-do

32. Nguyễn Thị Diệp, sinh ngày 15/8/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #247-15 Yangpo-ri, Jangji-myeon , Nam-gu, Pohang-city, Gyeong-sangbuk-do

33. Hứa Thị Kim Thanh, sinh ngày 30/11/1976 tại Tây Ninh,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #325 Bogwang-ri, Gun-buk-myeon, Geumsan-gun, Chun-gcheongnam-do

34. Lâm Kim Tuyến, sinh ngày 16/8/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 999-9 Bisan 5-dong, Seo-gu, Daegu-si

35. Huỳnh Thị Kim Giang, sinh ngày 20/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 771-1 Ohriong-ri, Mun-pyung-myeon, Naju-si, Jeollanam-do

36. Lê Thị Lan Anh, sinh ngày 18/6/1981 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 465 Gyochon-ri, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do

37. Huỳnh Thị Thủy Ngân, sinh ngày 07/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 622-392 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

38. Ngô Thị Bích Thơm, sinh ngày 08/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 120 Wonlpyung-ri, Juk-jang-myeon, Buk-gu, Pohang-city, Gyeongsangbuk-do

39. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 20/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1-510 Mugunghwa Apt, 275-22 Adong-dong, Paju-city, Gyeong-gi-do

40. Nguyễn Thị Hỏa Sơn, sinh ngày 02/8/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #911 Deokcheon-ri, Nae-nam-myeon, Gyeonju-si, Gyeongsang-buk-do

41. Huỳnh Thị Yến Trinh, sinh ngày 12/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #419-9 Kayang 1-dong. Dong-gu, Daejeon-si

42. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 26/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #251-2 Bokgyo-ri, Dae-ya-myeon, Gunsan-si, Jeollabuk-do

43. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 16/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #Jangmi Apt, 501 Namy-ang-dong, Hwanseong-si, Gyeonggi-do

44. Trần Thị Thảo, sinh ngày 16/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 213 Yupyung-ri, Samseo-myeon, Jangsung-gun, Jeollanam-do

45. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 04/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 267 Galdam-ri, Gangjin-myeon, Imsil-gun, Jeollabuk-do

46. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 12/02/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-909 Shinra Apt, Bae-bang-myeon, Asan-city, Chungcheong-nam-do

47. Lê Thị Kim hiền, sinh ngày 26/12/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 653-15 Naeyou-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeongggi-do

48. Nguyễn Thị Ngọc Đát, sinh ngày 18/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 177 Biryonhg-ri, Na-kdong-myeon, Sangju-si, Gyeongsang buk-do

49. Lê Thị Kim Huệ, sinh ngày 05/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 215 Seunggok-ri, Na-kdong-myeon, Sangju-si, Gyeongsang buk-do

50. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 231-35 Sang-dong, Won-mi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

51. Hồ Thị Thanh Vân, sinh ngày 18/10/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6-306 Taehwa Mis-ung Apt, 537-2 Kajung-dong, Seo-gu, Incheon-si

52. Dương Thị Thu, sinh ngày 16/4/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 121-4 Haedo-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongasangbuk-do

53. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 24/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-906 Wondang Maeul Imdae Jukong, 1251 Wondang-ri, Dan-gjin-eup, Chungcheongnam-do

54. Đỗ Thị Ngọc, sinh ngày 13/6/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-810 Buyong1 cha Apt, Eoyang-dong, Iksan-si, Jeollbuk-do

55. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 10/5/1975 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #488-10 Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon-si

56. Ngô Như Huỳnh, sinh ngày 20/4/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 47 Jeokeum-ri, Naebuk-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do

57. Trần Thu Phương, sinh ngày 12/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 854-2 Sutaek-dong, Guri-si, Gyeonggi-do

58. Trần Thu Thủy, sinh ngày 12/4/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106-304 Taewon Apt, 564 Pyungsang-eup, Yangsan-si, Gyeong-sangnam-do

59. Bùi Thị Nga, sinh ngày 3/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #201 Samwon Villa, 65-2 Seokgwan 1-dong, Seongbuk-gu, seoul

60. Võ Thị Thanh tuyền, sinh ngày 12/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19-302 Dongnam Apt, Dongnam-ri, Puyeo-eup, Puyeo-gun, Chungcheonam-dong

61. Võ Thị Cách, sinh ngày 1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 349 Samtae-ri, Pungse-myeon, Cheonan-si, Chungcheonam-do

62. Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 04/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 756-8 Danwoon-dong, Joong-gu, Ulsan-si

63. Phạm Thị Út Nhẫn, sinh ngày 29/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5-3, 421-2 Deokpo-dong, Sasang-gu, Busan-si

64. Phan Thị Thu Hà, sinh ngày 23/6/1976 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-501 Huyndai Apt, Chimsan-dong, Buk-gu, Daegu-si

65. Phạm Thị Huỳnh Như, sinh ngày 12/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: (12/5) 1234-3 Yeonsan 4-dong, Yeonjae-gu, Busan-si

66. Lê Thị Thanh Hiền, sinh ngày 24/12/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 402 Daejin Jutaek, 380-1 Sinwol-dong, Nam-gu, Gwangju-si

67. Đỗ Thị Cẩm, sinh ngày 04/10/1976 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 204 Sinhwa Heights Men-sion, 995-4 Gyesan-dong, Gyegang-gu, Incheon-si

68. Dương Thị Thanh Thệ, sinh ngày 10/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-602 Jugong Apt, 370 Gunmun-dong, Pyeongtaek-si Gyeong-gi-do

69. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 18/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 436 Wonri 1-ri, Seokbo-myeon, Yungyang-gun, Gyeongsang-buk-do

70. Lê Thị Trúc Phương, sinh ngày 29/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1607 Samju-Apt, 71-1Bonghoi-ri, Jinryang-eup, Gyeong-san-si, Gyeongsangnam-do

71. Nguyễn Ngọc Thùy, sinh ngày 02/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 808-501 (6/3) Sinrim 6-dong, Gwanak-gu, Seol

72. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 16/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 650-14 Boksan-dong, Jung-gu, Ulsan-si

73. Nguyễn Thị Xuân Thảo, sinh ngày 15/10/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #106-902 Saegot Maeul, 972 Geumchon-dong, Paju-si, Gyeong-gi-do

74. Mai Thị Đặng, sinh ngày 08/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 520-1 Daeunsan-ri, Jung-mi-myeon, Dangjin-gun, Chungcheong-nam-do

753. Lê Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SK Apt, 102-1802, #65 Dochang-dong, Shiheiung-city, Gyeong-gi-do

76. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 28/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-1001 Balan Jukong Apt, 295 Balan-ri, Hyeungnam-myeon, Hwangseong-si, Geonggi-do

77. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 22/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #95 Gyedong-ri, Maseo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do

78. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 21/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #101-201 Hyangna Tower, 321-25 Jangrim-dong, Saha-gu, Busan-si

79. Tắc Thị Cẩm Loan, sinh ngày 03/6/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hanabilla 403 Suseong-dong 1 ga, Suseong-gu, Daegu-si

80. Nguyễn Thị Khánh Dung, sinh ngày 11/9/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 382 Gugyo-ri, Imcheon-myeon, Byeon-gun, Chungcheongnam-do

81. Vũ Thị Duyên, sinh ngày 30/3/1983 tại Hưng yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 620-122 Youngdeungpo-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul.

82. Nguyễn Thị Hạnh Thu, sinh ngày 23/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107 Shindeok-myeon, Imsil-gun, Jeollabuk-do

83. Phạm Tố Loan, sinh ngày 12/6/1970 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 496-44 Eupnae-dong, Dadeok-gu, Daejeon-si

84. Lê Thị Tố Loan, sinh ngày 19/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #233 Hwangsan-ri, Gaya-myeon, Hapcheon-gun, Geongsangnam-do

85. Bành Ngọc Mỹ, sinh ngày 14/8/1987 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #85 Dojang 2-ri, Seojong-myeon, Yangpyung-gun, Gyeonggi-do.

86. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 21/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 53 Dongbu-ri, Jain-my-eon, Gyeonsan-si, Gyeongsangbuk-do

87. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 28/10/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Susanyunrip C-202, 6-4 Guam 1-dong, Masan-si, Gyeongsang-nam-do

88. Vũ Thị Thuận, sinh ngày 04/6/1974 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 64-2 Hoiwon-dong, Ma-san-si, Gyeongsangnam-do

89. Nguyễn Việt Hàn, sinh ngày 27/6/2005 tại Bình Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 161-1 Bongik-dong, Jongno-gu, Seoul

90. Phạm Thị Bích Tuyền, sinh ngày 16/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #439-21 Panam-dong, Dong-gu, Daejeon-si

91. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #699-1 Gilmyung-ri, ll-dung-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

92. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 22/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #3353 Geumwang2-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

93. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 508-10 Hwanho-dong, Buk-gu, Pohang-si, Kyungbuk-do

94. Phạm Mỹ Nhân, sinh ngày 09/6/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jugong Apt, 111-812, 444 Wolpi-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

95. Phan Thị Loan, sinh ngày 19/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67 Haksin-ri, Haksan-myeon, Youngdong-kun, Chungcheong-buk-do

96. Lưu Ngọc Năng, sinh ngày 06/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 815 Chunho-twon, 1069 Duho-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeong-sangbuk-do

97. Trương Thị Cẩm Phụng, sinh ngày 01/5/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 321 Ssangryong-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do

98. Đỗ Hồng Ngọc, sinh ngày 26/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #322 Munbang 2-ri, Seon-nam-myeon, Seongju-gun, Gyeong-sangbuk-do

99. Mai Thị Trúc Ly, sinh ngày 07/7/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-705 Chungho Apt, 327 Heuksuk-dong, Dongjak-gu, Seoul

100. Trần Nguyễn Thắm Thắm, sinh ngày 25/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 324-2 Bumseo-eup, Ulju-gun, Ulsan-si

101. Trương Thị Hiếu, sinh ngày 27/01/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #128-3 Daeheung-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-city, Chungcheongnam-do

102. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 17/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #284-1 (2/2) Youngju 2-dong, Jung-gu, Busan-si

103. Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 20/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 390-1 Yangchon-dong, Nam-gu, Kwangju-city

104. Vũ Thị Kim Loan, sinh ngày 06/8/1969 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1020-4 (201) Sunbu 2-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

105. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 17/8/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65 Chungchi-ri, Tanchun-myeon, Kongju-city, Chungcheongnam-do

106. Đào Thị Ngoan, sinh ngày 13/12/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1468 (1/5) Dangu-dong, Wonju-city, Gangwon-do

107. Thạch Thị Ngọc Lương, sinh ngày 08/8/1984 tại Bạc liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 779 Unseo-ri, Chilwon-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

108. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 16/12/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1212 Yeondong-ri, Im-hwi-myeon, Jindo-gun, Jeonranam-do

109. Đỗ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 21/9/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #848-20 Hongdo-dong, Dong-gu, Daejeon-si

110. Nguyễn Thị Xoan, sinh ngày 13/11/1983 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1105 (13/42) Juan-dong, Nam-gu, Incheon-si

11. Bùi Thị Xuân Hương, sinh ngày 07/10/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2-401 Chunil Villa, 99-1 Seokhyun-ri, Keumsung-myeon, Damy-ang-gun, Jeollanam-do

112. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 24/02/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sunglim Apt, (7th) 101-403, 134-23 Bupyeong-gu, Incheon-si

113. Nguyễn Thị Ngọc Thương, sinh ngày 15/8/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 355 Pyungji-ri, Daehap-myeon, Changnyung-gun, Gyeongsang-nam-do

114. Hồng Thị Ánh, sinh ngày 04/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #945 Ansim-ri, Yeonmu-eup, Nosan-city, Chungcheonam-do

115. Thạch Thị Sa Mi, sinh ngày 05/3/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 692 Guseong-ri, Chil-won-myeon, Haman-gun, Gyeongsang-nam-do

116. Nguyễn Thị Kim ngọc, sinh ngày 30/12/1983 tại  Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 617 Chung-ri, Beomseo-eup, Woolju-gun, Woolsan-city

117. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 20/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 560 Chung-ri, Beomseo-eup, Woolju-gun, Woolsan-city

118. Mai Ngọc Khánh, sinh ngày 04/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #201. Na-dong, Kumho Town Apt, 396-16 (25/8) Daebang-dong, Dongjak-gu, Seoul

119. Phan Thị Diễm Châu, sinh ngày 10/6/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329-99 Kuro 2-dong, Kuro-gu, Seoul

120. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 03/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 859 Masong-ri, Wonnam-myeon, Eumseong-gun, Chungcheong-buk-do

121. Trần Thị Cúc, sinh ngày 17/6/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 355-10 (14/2) Sindae-dong, Daedeok-gu, Daejeon-si

122. Chế Thị Kiều Nhiên, sinh ngày 10/9/1986 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Changwon Grandeur Hention 305#235 Eoeum-ri, Eonyang-eup, Ulsu-gun, Ulsan-city

123. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 01/01/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1F 72-17 Myonmok 6-dong, Chungrang-ku, Seoul

124. Bạch Thị Nỉ, sinh ngày 20/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 390-4 Changsang-ri, Gokyung-myeon, Youngcheon-si, Kyungsangbuk-do

125. Trần Thị Diệu, sinh ngày 06/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 626-1 (3/2) Pyeongchang-ri, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

126. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 03/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30-39 (9/1) Donam-dong, Sungbuk-gu, Seoul./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Dương Mỹ Hảo, sinh ngày 28/2/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 345 Spear Street, Suite 530 San Francisco CA 94105

2. Dương Vĩnh Tường, sinh ngày 27/01/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 1001 Main Street, SO, Weymouth, MA 02190./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 08/8/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bockenderweg 24, 6017 cp Thoorn

2. Công văn số 105

Trang Du Quang, sinh ngày 10/7/1958 tại Kiên Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hooizolder 331 9205 Cp-drachten

3. Nguyễn Thanh Đạt, sinh ngày 21/01/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Faure straat 35 5654 pz Eindhouen

4. Công văn số 106

Huỳnh A Kường, sinh ngày 13/8/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Naell Tynnegierstraat 63 68 21 Ew Arnhem

5. Lâm Thị Bê, sinh ngày 18/9/1930 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Buur Schappen laan 111 5235 ec – s – Heatgen Bosch

6. Nguyễn Hoàng Quân, sinh ngày 20/8/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Van Adrichemstraat 159 2014 Bm delft Nehnerlandse

7. Phạm Thu Trang, sinh ngày 28/9/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Robert Stobhò 212 1628 Xa Hoorn Nadenrland

8. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 13/02/1984 tại Bungari

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Juliusstraat 79 5621 gc Einohoven – Nederlands

9. Trần Thị Diễm Trúc, sinh ngày 17/6/1983 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DE KEI 85 8918 AT LEEUWARDEN

10. Mai Tấn Phát, sinh ngày 26/9/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Offenbachstraat 12 1962 rh Heemskerk

11. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 1968 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kerketiend 22 4731 gg Oudenbosch

12. Lê Thị Linh Nhân, sinh ngày 14/8/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Adelarrshorst 4 6043 rn Roermand Nederland

13. Nguyễn Đình Hoàng, sinh ngày 05/5/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vuurdans 17 2907 rh Cappelle A/d Yssel

14. Võ Thị Thu Hương, sinh ngày 04/4/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Floren Nightingalestraat 5 3404 xb – Ysselstein Ut

15. Phùng Thị Kim Dung, sinh ngày 06/4/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vangalenstraatlo 5703 Heimond

16. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 28/10/1983 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Nachtegaallaan 155 5702 kl Kelmond

17. Đỗ Thị Liên Hoa, sinh ngày 19/12/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Beethoven Straat 15 6137 Ps Sjttard

18. Nguyễn Trà Mi, sinh ngày 20/7/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Beethoven Straat 15 6137 Ps Sjttard./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Quách Thị Đông (Vũ), sinh ngày 13/3/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dr. Ferdinand Kogler Strasse 28A-6020 Innsbruck

2. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 11/3/1959 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3552 Lengenfeld, Gfohler-strasse 24

3. Nguyễn Như Thanh, sinh ngày 18/8/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hunoldstrasse 3a/2 6020 Innsbruck

4. Nguyễn Văn Thường, sinh ngày 02/10/1954 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: A.1100, Wien, Raxstrabe 6-8/9/19

5. Nguyễn Thị Đức, sinh ngày 23/6/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hunoldstrasse 3a/2 6020 Innsbruck

6. Nguyễn Trung, sinh ngày 18/7/1999 tại Áo

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hunoldstrasse 3a/2 6020 Innsbruck

7. Nguyễn Gabi, sinh ngày 17/10/2002 tại Áo

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hunoldstrasse 3a/2 6020 Innsbruck

8. Dương Tiến Hải, sinh ngày 26/7/1957 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Seegasse 4/1, 1090 Wien

9. Trịnh Ngọc Cường, 09/9/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alleitenweg – 5/11 1100 4030 Linz

10. Thái Thị Hoa, sinh ngày 04/11/1970 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Angeligasse – 103/32 1100 Wien

11. Huỳnh Thị Phi Oanh, sinh ngày 18/11/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Magaretengurtel 74 – 74A/5/7, A – 1050./.

 

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Phạm Hải Đăng, sinh ngày 09/8/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nakle 112, Gmina, Stubno Woj Podkarpacki

2. Lê Ngọc Vĩnh, sinh ngày 20/11/1959 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phố Lukowska 50 lok 2, Vác-sa-va

3. Công văn 32-07 ngày 12/01/2007

Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 15/12/1966 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Szumilowo 25.87 – 220 Radzyn Chelminnski./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Lâm Thanh Nga, sinh ngày 08/8/1986 tại Bình Phước

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frogardsveij 7st-tv, 4690 Haslev

2. Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 28/12/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Klingstrupvaenget 1st, th-5230 Odense M

3. Nguyễn Mỹ Phượng, sinh năm 1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hjerndrupvej 59-6070 Christianfeld

4. Trần Huệ Hiền, sinh ngày 21/10/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rapsmarken 1, Leg 8-5260 Odense

5. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 19/4/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lektorvej 31-9000 Aalborg

6. Ngô Thị Duyên Chi, sinh ngày 01/6/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: P. Knudsens gade 78st, tv-2450 Kobenhavn SV

7. Phạm Hoàng Kim Chi, sinh ngày 08/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sanddalsvenget 10 H, 5700 Svendborg

8. Đinh Hoàng Thúy Ái, sinh ngày 24/10/1971 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Holmstruphojvej 9, Holmstrup-8210 Aahus V./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Lê Thị Quyên, sinh ngày 12/5/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Masary Kovonem 139 Stary Dczenec-CR

2. Lăng Quang Dũng, sinh ngày 16/9/1987 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Janaskody 189/3, Ostrava-Dubing

3. Lương Martin, sinh ngày 05/5/2000 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vajdova 1038/4 Praha 10 CZ

4. Vũ Thị Như Quỳnh, sinh ngày 08/11/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Petrzilkova 2267/12 Stodulky Praha 5

5. Cao Thanh Vân, sinh ngày 30/7/1986 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tr.Csl.Legii 355 Ceske Velenice 37810

6. Trần Lưu Minh Chính, sinh ngày 26/4/1988 tại Séc

Giới tính: Nam

HIện trú tại: Pod Skalkou 54, Krlupy n. Vlt

7. Dương Thị Thương, sinh ngày 09/9/1987 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Skoní 572, Senov u Nového Jicina./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/02/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Saitamaken Kawaguchi-shi 2-2-1-1506 Liouplaza

2. Hồng Xương Bảo Duy, sinh ngày 01/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Shizuoka – Ken, Fuji – Shi, Morlilma 126

3. Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh ngày 10/6/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nakaikegami 1-1-10-304, Ota-ku, Tokyo

4. Đoàn Văn Bẩy, sinh ngày 30/12/1953 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam                                                   

Hiện trú tại: Chiba-ken, Kashiwa-shi, Fujigokoro 1-1-39

5. Trương Thị Trang, sinh ngày 15/02/1957 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Chiba-ken, Kashiwa-shi, Fujigokoro 1-1-39

6. Đoàn Hương Nhu, sinh ngày 09/12/1986 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chiba-ken, Kashiwa-shi, Fujigokoro 1-1-39

7. Đoàn Hạnh Nguyên, sinh ngày 23/7/1992 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chiba-ken, Kashiwa-shi, Fujigokoro 1-1-39

8. Đặng Phối Thi, sinh ngày 07/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Kawasaki Si Kawasaki Ku Sio Hama 1-2-16

9. Đặng Phối Nhung, sinh ngày 12/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Kawasaki Si Kawasaki Ku Sio Hama 1-2-16

10. Trần Nguyễn Như An, sinh ngày 20/10/1974 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Shizuokaken Shimizuku Takahashi Cho 673-12

11. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 17/11/1968 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nagasakiken Isahayashi Saiwaimachi 7-21 Saiwaimachi Koh-Po 302

12. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 24/9/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gunmaken Kiryishi Aioi- cho 2 Chome 931 Banchikene 17 Go

13. Hồ Đắc Quế Anh, sinh ngày 29/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ibaragiken Tsuchiurashi Otto Minami 2-23-15

14. Huỳnh Tiến Phong, sinh ngày 29/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Chibaken Yachimatashi Higashi Yoshida 111-11

15. Lương Thị Vân Anh, sinh ngày 05/6/1969 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yoko-hama Shi Sakae Ku Naganuma Cho 555 Kaigara Sakka Háitu 3-304

16. Ngô Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 21/9/1997 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yoko-hama Shi Sakae Ku Naganuma Cho 555 Kaigara Sakka Háitu 3-304

17. Ngô Đức Hiền, sinh ngày 04/3/1996 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yoko-hama Shi Sakae Ku Naganuma Cho 555 Kaigara Sakka Háitu 3-304

18. Lê Vân Nga, sinh ngày 31/01/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Chiba Ken Funabashi Shi Natsumi 1-20-6-301

19. Bùi Phương Loan, sinh ngày 17/12/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sapporo Chuoku Kita 450 Nishi 24 Chome 1-10

20. Dương Thị Bảy, sinh ngày 06/11/1952 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Saitama Ken Saitama Shi Minuma Ku Oya 1664-4-3-103

21. Trương Thanh Tâm, sinh ngày 01/3/1984 tại Long An

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Saitama Shi Minuma Ku Marugasaki Cho 53 Banchi 4 Mezon Marumiya D-101

22. Quách Vĩnh Nguyên, sinh ngày 16/02/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yokoha-ma Shi Izumiku Kamiida Cho 2670-34-106

23. Dương Quế Linh, sinh ngày 25/11/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yokoha-ma Shi Izumiku Kamiida Cho 2670-34-106

24. Quách Quan Thành, sinh ngày 21/5/2001 tại Nhât Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa Ken Yokoha-ma Shi Izumiku Kamiida Cho 2670-34-106

25. Lê Nguyễn Xuân Trang, sinh ngày 26/7/1978 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Aichiken Okazakishi Yo-nago Uchicho Azakiri Yamada 4-4

26. Vũ Thị Quỳnh Hương, sinh ngày 03/3/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokoham-ashi Izumiku Kamiidacho 2670 Ichodan-chi 36-504

27. Nguyễn Vũ Phương Quỳnh, sinh ngày 22/10/1998 tại TP Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokoham-ashi Izumiku Kamiidacho 2670 Ichodan-chi 36-504

28. Nguyễn Vũ Bình An, sinh ngày 09/8/2001 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokoham-ashi Izumiku Kamiidacho 2670 Ichodan-chi 36-504

29. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 17/8/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawaken Ayasheshi Teraodai 2-31-37 Teraodai Haitru NoII 102

30. Nguyễn Thị Hoàng yến, sinh ngày 22/10/1926 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawaken Sagamiha- rashi Kimimizo 3876 Ischibashi Danchi 1-103

31. Veoka Kein, sinh ngày 05/4/2004 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawaken Sagamiha- rashi Kimimizo 3876 Ischibashi Danchi 1-103

32. Nguyễn Thanh Ngọc Nữ, sinh ngày 16/02/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hyogoken Himejishi To-hori 147 Banchi No1 2 To 228Go

33. Nghiêm Minh Quang, sinh ngày 07/11/1972 tại Hà Nội 

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 4-7-4 Shiraitodai Fu-chushi Tokyo

34. Đặng Nữ Diễm Hằng, sinh ngày 11/5/1976 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 4-7-4 Shiraitodai Fu-chushi Tokyo

35. Nghiêm Phúc Anh, sinh ngày 17/5/2003 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 4-7-4 Shiraitodai Fu-chushi Tokyo

36. Nghiêm Nữ Minh Ân, sinh ngày 12/1/2006 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 4-7-4 Shiraitodai Fu-chushi Tokyo

37. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 04/4/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tokyo Shinagawaku Ki-tashinagawa 5-13-6-204, 141-0001

38. Nguyễn Hoàng Diễm Thảo, sinh ngày 15/7/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokoham-ashi Totsukaku Gumisawa 8-8-5 Ekuser-ente C10 254-006

39. Trịnh Thị Hoài Hương, sinh ngày 27/7/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-ken Yokoha-ma-shi Naka-ku Honmokuwada 26-9-201

40. Đỗ Khắc Tú, sinh ngày 04/5/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kanagawa-ken Yokoha-ma-shi Naka-ku Honmokuwada 26-9-201

41. Đỗ Khắc Anh Thư, sinh ngày 24/9/1997 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kanagawa-ken Yokoha-ma-shi Naka-ku Honmokuwada 26-9-201

42. Vũ Lệ Mỹ, sinh ngày 22/6/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tokyo-to Suginami-ku Ogikubo 5-13-9-403

43. Võ Quốc Bình, sinh ngày 13/4/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hyogo-ken Himeiji-shi Mikunino-cho, kokubunji 187-1

44. Phạm Thị Anh Đào, sinh ngày 17/02/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kanagawa-ken Kawasa-ki-shi Saiwai-ku Shimohirama 143

45. Đặng Khiết Nghi, sinh ngày 02/9/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tokyo-to Ota-ku Omori-honcho 2-13-8-102

46. Đặng Khiết Thanh, sinh ngày 14/8/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tokyo-to Ota-ku Kenhen-jima 2-3-12

47. Tiết Hương, sinh ngày 13/01/1965 tại Trung Quốc 

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osaka-shi Higashi Sumi-Yoshi-ku Higashi Tanabe 2-4-1, 704

48. Lê Thị Hoàng Yến, sinh ngày 08/6/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Narashi Sakyo 4 Cho mei 7-17

49. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 26/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kagawa-ken Takamastu-shi Matsushima-cho 1 Cho-mei 2-27

50. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 30/3/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Yasu-naka-cho 8-4-13

51. Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 11/5/1995 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Yasu-naka-cho 8-4-13

52. Nguyễn Ngọc Châu, sinh ngày 06/8/1997 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Yasu-naka-cho 8-4-13

53. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 14/7/1970 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Aoyama Cho 5-2-6-101

54. Trần Ngọc Thi, sinh ngày 14/02/1997 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Aoyama Cho 5-2-6-101

55. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25/01/2000 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Osaka-fu Yaoshi Aoyama Cho 5-2-6-101

56. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 06/10/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hiroshi Maken Hatsuka-ichishi Herayamate 5-19./.

 
DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Phan Văn Võ, sinh ngày 23/9/1978 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pacsế Champasak

2. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 12/7/1978 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pacsế Champasak

3. Phan Thị Vân, sinh ngày 01/01/2001 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pacsế Champasak

4. Phan Văn Sơn, sinh ngày 19/9/2002 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pacsế Champasak

5. Phan Văn Thái, sinh ngày 19/01/2004 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Pacsế Champasak

6. Nguyễn Xuân Thôi, sinh ngày 20/9/1970 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

7. Đặng Thị Tơ, sinh ngày 28/02/1971 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

8. Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 31/7/1996 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

9. Nguyễn Xuân Thành, sinh ngày 04/10/1999 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

10. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 26/8/2002 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

11. Nguyễn Xuân Thài, sinh ngày 14/02/2005/ tại Lào

Giới tính: Nam 

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Nứa, Pacsế

12. Vũ Thị Cú Kay, sinh ngày 18/7/1980 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11 Bản Phải Quận Xaysettha Viêng Chăn

13. Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 02/6/1981 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Kha tày,quận Chan-thabuly, Viêng Chăn

14. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh ngày 02/3/1983 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Kha tày,quận Chan-thabuly, Viêng Chăn

15. Phan Văn Hùng, sinh ngày 06/4/1964 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

16. Đặng Thị Hòa, sinh ngày 03/7/1969 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

17. Phan Văn Nhật, sinh ngày 14/02/1992 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

18. Phan Thị Lan, sinh ngày 01/9/1994 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

19. Phan Thị Di, sinh ngày 10/02/1997 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

20. Hoàng Văn Ước, sinh ngày 06/8/1970 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

21. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 08/6/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

22. Hoàng Văn Hem, sinh ngày 12/11/2006 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tân An, Pacsé, Champa-sak

23. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 08/12/1983 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phôn Bốc, paksé, Cham-pasak

24. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 22/02/1973 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tổ 4, Bản Hadsady Nưa, Quận Chanthabuly, Viêng Chăn

25. Lê Thị Kim Oanh, sinh ngày 25/6/1997 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 4, Bản Hadsady Nưa, Quận Chanthabuly, Viêng Chăn

26. Lê Hoàng Kim, sinh ngày 20/02/1984 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 4, Bản Hadsady Nưa, Quận Chanthabuly, Viêng Chăn

27. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 01/3/1970 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bản Đon cói, Quận Xi sa ta nắc, Viêng Chăn

28. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 26/7/1990 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Đon cói, Quận Xi sa ta nắc, Viêng Chăn

29. Lê Kim Thành, sinh ngày 27/6/1991 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Đon cói, Quận Xi sa ta nắc, Viêng Chăn

30. Ngô Thị Khánh, sinh ngày 10/12/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tổ 10, Bản Phải, Quận Xay sệt thả, Viêng Chăn

31. Trần Viết Quý, sinh ngày 03/3/1960 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 16, Bản Nong duang thông, Quận Si khotabong, Viêng Chăn

32. Thái Thị Thanh Xuân, sinh ngày 18/9/1979 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tổ 16, Bản Nong duang thông, Quận Si khotabong, Viêng Chăn

33. Trần Viết Phú, sinh ngày 25/7/1995 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 16, Bản Nong duang thông, Quận Si khotabong, Viêng Chăn

34. Phạm Đỗ Chăn Thu, sinh ngày 07/4/1985 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 025 Tổ 2 B Xỉ Xum, quận Si Khăntabony, Viêng Chăn

35. Trần Thị Quý, sinh ngày 05/02/1976 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: B Thông sáng nang, Quận Chan tha bu ly, Viêng Chăn

36. Trương Thị Nọi, sinh ngày 03/6/1964 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Saphangmo, Viêng Chăn

37. Đồng Văn Danh, sinh ngày 06/3/1971 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lat sa vông xay, Kayson-phomvihan, Sanvannakhet./.

 

DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1462/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Lãm Cao Nguyên, sinh ngày 12/3/1975 tại Đắc Lắc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Apt blk 138 Bishan Street 12 533 #04 – 470

2. Lê Nguyễn Thy Luận, sinh năm 1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 703 # 11 -389 West Coast Road

3. Lê Thị Hoa Gạo, sinh ngày 14/01/1976 tại Hưng yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 547 Serangoon North Avenue 3#13 – 154

4. Hoàng Đức Hồng Thư, sinh ngày 09/10/1977 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 11 # 10 – 209 st. Georges Road 320011

5. Trần Thị Hiền, sinh ngày 18/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Apt blk 734 # 12 – 361 Woodlans Circle 730734

6. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 30/11/1967 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 534 # 05-2535 Ang Mo kio Avenue 10 560534

7. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 09/01/1965 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 10 # 11-47 Gloucester Road 210010

8. Trương Thị lệ, sinh ngày 19/12/1954 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: L pearl Bank Singapore 169016

9. Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 528 # 09 – 550 Bedok North Street 3 460528

10. Nguyễn Thị Ngọc Sang, sinh ngày 01/10/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 23 # 05 -388 Do-ver Crescent 130023

11. Đào Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 10/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 774 Bedok Reser Voir View # 02 – 117 470774

12. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 20/9/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Apt blk 16 # 09 – 2835 Eunos Crescent 400016

13. Mai Thu Nga, sinh ngày 20/10/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 578 # 14 – 1037 Ang Mo kio Avenue 10 560578

14. Châu Hồng Thắm, sinh ngày 12/5/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 95 # 08 – 1405 Bedok North Avenue 4 460095 

15. Lê Thị Bé Sáu, sinh năm 1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Apt blk 296 # 05 – 11 Yi-shun street 20 760296

16. Trương Thị Bích Đào, sinh ngày 26/10/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Apt blk 112 # 18 – 77 Whampoa Road 321112

17. Huỳnh Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 15/10/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt Blk 572 # 02 -31  Hougang Street 51 530572

18. Châu Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 21/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 278 # 05 – 286 Yishun Street 22 760278

19. Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 15/3/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 306 c Anchorvale Link # 15.89 543306

20. Trần Mộc Huệ, sinh ngày 01/12/1971 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 21 # 11 – 62, Be – lok Blangah Crescent, 090021

21. Nguyễn Kim Em, sinh ngày 15/4/1981 tại Sóc Trăng 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 410 # 03 – 331 Choa chu kang Avenue 3 680410

22. Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh năm 1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 29 # 12 – 770 New Upper Changi Road 464029

23. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 28/7/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 10 # 15 – 2713 Eunó Crescent 400010

24. Bùi Thị Thanh Lan, sinh ngày 07/6/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 473 # 04 – 312 Segar Road 670473

25. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 08/11/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 187b # 10 – 862 Rivervale Drive 542187

26. Võ Thúy Liễu, sinh ngày 06/01/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 660 a # 16 – 392 Jurong West Street 64 641660

27. Vũ Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 26/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 850 # 07 – 100 Yi shun Street 81 760850

28. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 26/12/1973 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 51 # 16 – 141 Ma-rine Terrace 440051

29. Trần Thị Xuân Thưởng, sinh ngày 30/01/1982 tại Sóc trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 285 # 10 – 213 Tampines Street 22 520285

30. Nguyễn Vĩnh Thùy Trang, sinh ngày 15/02/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 707 # 11 – 3394 Bedok North Road 470707

31. Mai Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 02/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 62 # 13 – 913 Sims Drive 380062

32. Huỳnh Thị Bé hai, sinh ngày 08/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt blk 46 # 03 – 85 Lo-rong 5 Toa Payoh 310046

33. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 01/01/1979 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Apt Blk 616 # 12-64 Sen-ja Road 670616./.

